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In màu tăng độ chính xác của 
thông tin.
Máy RICOH MP CW 2201SP đảm bảo các bản in màu hay in trắng đen với tốc độ 

cao và nhanh chóng trở về chế độ chờ. Bảng điều khiển đa liên kết 10,1 inch hỗ trợ 

vận hành trực quan. Máy đáp ứng các nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực thiết kế và 

có nhiều tính năng xử lý scan màu hiệu quả và nhanh chóng. Máy in màu đa chức 

năng khổ lớn RICOH MP CW2201SP có thể xử lý nhiều tác vụ khác nhau và giúp 

cho công việc kinh doanh của bạn được đơn giản và nhanh chóng.

*Đây là hình ảnh của RICOH MP CW2201SP với Bộ cuộn thứ 2 (OP). *Hình ảnh mang tính chất minh hoạ.
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 RICOH MP CW220 1SP

Đ a màu sắc & Tất cả trong một

H iệu suất

Đầu vào và đầu ra đa màu sắc và đa 
tính năng.
RICOH MP CW2201SP có tất cả ba chức năng in/copy/
scan đa màu sắc và tăng độ chính xác của thông tin. 
Ngoài ra, máy hỗ trợ đánh giá và trình bày thiết kế một 
cách hiệu quả.

Cho bản in trắng đen và in màu 
tốc độ cao, không mất thời gian 
chờ đợi.
RICOH MP CW2201SP cho đầu ra tốc độ cao: 
bản trắng đen 3,8 trang/phút (A1 ngang) và 
bản màu 2,1 trang/phút (A1 dọc)*. Từ chế độ chờ 
sang chế độ hoạt động chỉ mất 7 giây. Hiệu 
suất in sẽ tăng.

*Giấy thường, chế độ ưu tiên tốc độ.

 T iện dụng

S inh thái

Dễ dàng sử dụng với Bảng điều khiển thông minh. 
RICOH MP CW2201SP có Bảng điều khiển thông minh Super VGA 
kích thước 10,1 inch cho phép bạn copy, in hoặc scan với một giao diện 
tương tự với máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, chẳng hạn: 
chạm vào để khởi động một ứng dụng và lướt để lật qua từng trang.

Giảm đáng kể tác động đến môi 
trường toàn cầu.
Công nghệ GELJET tăng cường bám dính mực mà không 
cần nhiệt để tạo nên hiệu suất năng lượng vượt trội và 
giảm thiểu tác động đến môi trường.
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*Thời gian khởi động có thể thay đổi tùy theo môi trường vận hành, cách sử dụng và hoạt động điều chỉnh.

*Đây là hình ảnh của RICOH MP CW2201SP với Bộ cuộn thứ 2 (OP), RU6550, RU6550.

Tốc độ in liên tục

3.8 trang/phút
(A1 ngang, trắng đen)

Thời gian khởi động

 40 giây*
Thời gian copy bản đầu tiên

41 giây
(A1 ngang, trắng đen)



Tất cả các nhãn hiệu và/hoặc tên sản phẩm là thương hiệu của công ty Ricoh. Thông số kỹ thuật và thiết kế bên ngoài của sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Màu của sản phẩm thực tế có thể khác với trên tờ 

chỉnh sửa, sao chép và/hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của công ty TNHH Ricoh Việt Nam. 

RICOH MP CW2201SP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

Nhận diện scan: Nhận diện tự động, Kích thước cài đặt trước, Kích thước tùy 
chỉnh

Hỗ trợ RGB: Tiêu chuẩn
Giao diện mạng: Tiêu chuẩn: Ethernet (1000BASE-T*/100BASE-
 TX/10BASE-T), USB2.0, Khe cắm cạc SD

* 1000Base-T được tích hợp nhưng cần được người dùng chọn

Giao thức: 

Phương thức nén: 

Tùy chọn: Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Mạng: 
TCP/IP, Scan đến E-mail: SMTP, Scan đến Thư mục: 
SMB, FTP
Trắng/đen: MH, MR, MMR, JBIG2* (Mặc định MMR)
*Chỉ định dạng PDF
Màu:     JPEG (5 mức)
Trắng/đen: Text/Line Art (Mặc định), Text, Text/Photo, Grayscale 
Màu: Text/Photo, Photo
Có

Chế độ scan: 

Xoay ảnh: 

Chế độ SADF/Hàng loạt: Không

Chế độ kích thước khác nhau: Không

XỬ LÝ GIẤY

Sức chứa giấy vào:

Sức chứa giấy ra: 
Phương pháp cắt giấy:  

Định lượng giấy ra:

Khay giấy cuộn thứ 1/Khay giấy cuộn thứ 2 (tùy chọn),
Một cuộn giấy mỗi lần
Chiều rộng 297 – 914 mm, 11” – 36” (A3-A0) 
Chiều dài tối đa: 150.000 mm 
Đường kính tối đa: 176 mm       
Khay tay: Một tờ
Chồng kiện: 10 tờ (Giấy thường)
Cắt theo kích cỡ cài đặt trước/Cắt đồng bộ hóa/Cắt 
thay đổi 
Giấy cuộn:  0,068 - 0,2 mm (51 – 1.200 g/m²) Giấy rời: 
0,068 - 0,4 mm (51 - 220 g/m²)

BỘ ĐIỀU KHIỂN IN

Cấu hình: Tích hợp (Bộ điều khiển GW)
CPU: Bộ xử lý Intel Atom Bay Trail: 1,75 GHz
RAM: 4 GB
HDD: 320 GB(Dùng chung với các ứng dụng Máy photocopy/ 

Máy in/Máy scan)
Hệ điều hành: Windows Vista (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)

Server 2003 (32/64 bit), Server 2008 (32/64 bit), Server  
2008R2 (64bit) Windows 8/8.1 (32/64 bit), Server 2012/ 
R2 (64 bit),
Citrix Presentation Server 4.5,
Citrix XenApp 5, 6, 
NetWare 4.x, 5.0, 6.0, 6.5,OES 1.0, 2.0,
MacOS 10.7 hoặc cao hơn

Giao thức mạng: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (tùy chọn), 
Chuyển mạch tự động

Ngôn ngữ in hỗ trợ: Post Script3, PDF Direct, RP-GL/GL2, RTIFF, 
Media Print JPEG, Media Print TIFF

Phông chữ: (PS3) Châu Âu 136 phông chữ
Giao diện mạng: Standard: Ethernet 10/100BaseTX 

Tùy chọn: Wireless LAN (802.11a/b/g/n)*
*Không hỗ trợ LAN không dây tại Trung Quốc

TÙY CHỌN KHÁC

Bộ cuộn thứ 2
Bộ giữ cuộn
Bộ chuyển đổi định dạng tập tin

THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

Tuân thủ các tiêu chuẩn của chương trình
Energy Star 1.1. EPEAT ‘GOLD’ 

TỔNG QUAN

Công nghệ: 
Loại mực: 
Tốc độ in: 

Mực in pigment cho hệ thống in phun piezo theo yêu cầu 
Mực in pigment (CMYK)
A1 LEF: (Trắng đen) 3,8 trang/phút, Bản vẽ ưu tiên tốc độ

      (Màu) 2,1 trang/phút, Bản vẽ ưu tiên tốc độ
Trình điều khiển in: Adobe PostScript3
Độ phân giải in: 600 dpi x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi*

*Phụ thuộc vào việc chọn giấy
Lề ảnh: Cuộn: Dưới 3mm (toàn bộ mép)

Khay tay:   Dưới 3mm (Mép trước/phải/trái)  
 Dưới 18mm (Mép đuôi) 

Thời gian khởi động: Dưới 40 giây*
* Tùy thuộc vào môi trường lắp đặt, điều kiện sử dụng và 
thời gian điều chỉnh

Thời gian in bản đầu: Trắng đen: 29 giây,  Màu: 53 giây
Tốc độ in: Trắng đen: 3,8 bản/phút,  Màu: 2,1 bản/phút

*Dựa trên chế độ tốc độ cao, A1 LEF
Kích thước (Rộng x Dài x Cao): 1.384 x 675 x 1.220 mm
Trọng lượng: Dưới 120 kg
Nguồn điện: 220-240V 8A 50/60HZ 
Công suất tiêu thụ tối đa:  Dưới 180 W

COPY

Chế độ màu: Đa màu sắc/ Trắng đen
Điều chỉnh mật độ tự động: Có
Điều chỉnh mật độ thủ công: 9 mức  
Độ nét/Độ mềm: 7 mức
Tương phản: 9 mức
Điều chỉnh màu: Có
Chuyển khay tự động:  Có
Điều chỉnh Dịch chuyển/Xóa/Lề: Điều chỉnh lề: từng bước 1mm (0-200mm),

Dịch chuyển ảnh (Tất cả): 0-+/-200 mm theo bước 1 mm,
Xóa lề: bước 1mm (2-99 mm), 
Xóa bên trong: bước 0.1 mm (0-1,220 mm)
Xóa bên ngoài: bước 0,1 mm (0-1.220 mm)

Xoay ảnh: Có
Dừng khẩn cấp: Có (Phím cứng)
Sao chép không liên tục: Không
Máy chủ tài liệu: Có
Bộ hẹn giờ tắt tự động: Có
Bộ hẹn giờ tiết kiệm năng lượng: Có
Bộ hẹn giờ tắt bảng vận hành: Có

SCAN

Scan màu: 
Tốc độ scan: 

Độ phân giải scan: 

Tiêu chuẩn
(Trắng đen) 600 dpi: 80 mm/s, 200 dpi: 160 mm/s 
(Màu) 600 dpi: 26,7 mm/s, 200 dpi: 40 mm/s 
Scan trực tiếp đến E-mail / thư mục: 150/ 
200/300/400/600 dpi TWAIN: 150 – 2.400 dpi
* 2,400 dpi chỉ được hỗ trợ đối với cỡ A4

Chuyển sắc Trắng đen: 1 bit
Thang xám: 8 bit
Màu: 8 bit, 24 bit

Kích thước scan: (Trắng đen)
Tối đa: 914,4 mm x 15.000 mm *
 *Cần một bộ chuyển đổi định dạng tập tin tùy chọn. Trong 
trường hợp không có bộ chuyển đổi định dạng tập tin, hỗ 
trợ kích thước đến 2.774 mm
Tối thiểu: 210 mm x 210 mm
(Màu)
Tối đa: 914,4 mm x 2.774 mm (Trong trường hợp 600 dpi) 
Tối thiểu: 210 mm x 210 mm

VĂN PHÒNG VÀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SIÊU THANH
Trụ sở chính:
Địa chỉ: A20 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Email: sieuthanh@sieuthanhricoh.vn; info@sieuthanhricoh.vn
Điện thoại: (84) 08.6262.8888

Chi nhánh Đông Hà Nội
Địa chỉ: 140 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, 
Q. Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: (04) 3715 0888 - Fax: (04) 3715 0188
Email: sieuthanh.hn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Tây Hà Nội
Địa chỉ: 11-Lô 13A KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa, 
Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (04) 3831 1888 - Fax: (04) 3227 2888
Email: sieuthanh.thn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: 115 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, 
Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
ĐT: (0511) 3892 888 - Fax: (0511) 3892 868
Email: sieuthanh.dng@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Bình Dương
Địa chỉ: Lô NP5, Ô16, đường 30 tháng 4, 
Trung tâm đô thị Becamex, Phường Phú Hòa, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
ĐT: (0650) 3843 888 - Fax: (0650) 3813 488
Email : sieuthanh.bd@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Đồng Nai
Địa chỉ: 97/482A Phạm Văn Thuận, KP 4,
P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: (061) 3948 288 - Fax: (061) 3948 248
Email: sieuthanh.dn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Cần Thơ
Địa chỉ: 38 Nguyễn An Ninh, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ
ĐT: (0710) 3833 888 - Fax: (0710) 3831 618
Email: sieuthanh.ct@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Vũng Tàu
Địa chỉ: 224 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Thắng Tam, 
TP.  Vũng Tàu
ĐT: (064) 3853 207 - Fax:(064) 3857 629
Email: sieuthanh.vt@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Huế
Địa chỉ: 76 Trần Quang Khải, P. Phú Hội, 
TP. Huế
ĐT: (054) 3827 888 - Fax: (054) 3827 688
Email: sieuthanh.hu@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh An Giang
Địa chỉ: 191 Trần Hưng Đạo, Khóm Bình Long 2, 
P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
ĐT: (076) 3980 888 - Fax: (04) 3715 0188
Email: sieuthanh.ag@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Long An
Địa chỉ: 109 Hùng Vương, P.2, TP. Tân An, 
Long An
ĐT: (072) 3614 888 - Fax: (072) 3614 886
Email: sieuthanh.la@sieuthanhricoh.vn




